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	Số TT
	Đối tượng


	Số người
	Số tiền

(đồng)
	Ghi chú

	A
	Mức quà 600.000 đồng:

	
	
	

	1
	Người HĐCM trước ngày 01/01/1945 đang hưởng trợ cấp hàng tháng

	
	
	

	2
	Người HĐCM từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp hàng tháng

	
	
	

	3
	Bà mẹ VNAH đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

	
	
	

	4
	Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động trong kháng chiến đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

	
	
	

	5
	Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; thương binh loại B; bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên đang hưởng trợ cấp hàng tháng.
	
	
	

	6
	Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp hàng tháng.


	
	
	

	7
	Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng. 
	
	
	

	8
	Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng; thân nhân 02 liệt sĩ trở lên hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.
	
	
	

	B
	Mức quà 300.000 đồng:


	
	
	

	1
	Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; thương binh loại B; bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 80 % trở xuống đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động
	
	
	

	2
	Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. 
	
	
	

	3
	Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

	
	
	

	4
	Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.


	
	
	

	5
	Đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ (cha, mẹ; vợ, chồng; con; người có công nuôi dưỡng LS).


	
	
	

	6
	Đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ (anh, em, người được họ tộc ủy nhiệm việc thờ cúng liệt sĩ).
	
	
	

	
	TỔNG CỘNG (A + B)
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